
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH MC 
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     Bản án số: 166/2019/HS-PT
 

     Ngày 12 - 11 – 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH MC 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Minh H

 

Các Thẩm phán:                         Ông Trần Trọng Nhân 

                                                    Ông Chung Văn Kết 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh MC.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh MC tham gia phiên tòa: Bà Quách 

Xía Muội - Kiểm sát viên.  

Ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh MC xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 160/2019/TLPT-HS ngày 07 

tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Huy H do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Toà 

án nhân dân huyện NC. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Huy H, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1994 tại xã THT, 

huyện Ph T, tỉnh MC; Giới tính: Nam; Nơi cư trú và chổ ở: Khu vực 1, Khóm 4, 

thị trấn NC, huyện NC, tỉnh MC; Nghề nghiệp: Thiết kế điều hành tua du lịch; 

Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1957 và bà Trương Thị Điểm, 

sinh năm 1960; Bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt; Bị 

bắt, tạm giữ ngày 06/02/2019 đến ngày 15/02/2019 thì tạm giam cho đến nay (bị cáo 

đang tạm giam có mặt). 

- Bị hại: Anh Dương Minh H, sinh năm 1974 (vắng mặt). 

Nơi cư trú: Khóm 7, thị trấn NC, huyện NC, tỉnh MC. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 03/02/2019, bị cáo Nguyễn Huy H cùng với nhóm bạn 

là Tiêu Lê Hoài, Hứa Văn Cường, Huỳnh Chí Bằng, Cao Thiên An, Phan Minh 

Luân và Huỳnh Ngọc Huyền Trân đến quán A Quắn thuộc khóm 3, thị trấn NC, 

huyện NC, tỉnh MC do anh Võ H Sang làm chủ để nhậu. Trong quán lúc này có 

bàn của anh Dương Minh H cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu gồm Nguyễn Thành 
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Lộc, Lại Phi Hùng, Bé, Phương (không xác định họ) và 02 người bạn của Lộc 

(không xác định họ tên) gần bàn của bị cáo Huy H, nhậu được một lúc thì Bé, 

Phương và 02 người bạn của Lộc về trước chỉ còn lại anh Dương Minh H, Lộc và 

Hùng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bàn của anh Minh H tính tiền chuẩn bị về, lúc 

này bàn của bị cáo Huy H nói chuyện lớn tiếng nên Lộc nhìn qua bàn của bị cáo thì 

bị cáo nhìn thấy và đi qua bàn của anh Minh H, hỏi Lộc là tại sao nhìn qua bàn của 

bị cáo thì hai bên xảy ra cự cải và xô sát, đánh nhau từ chỗ quán A Quắn qua đến 

tiệm sửa xe của anh Minh H, lúc này anh Minh H đứng đối diện với bị cáo Huy H 

nên dùng tay đánh trúng vào người của bị cáo 01 (một) cái, lúc này bị cáo cầm sẵn 

cây dao trên tay và đâm vào vùng bụng của Minh H 02 (hai) nhát liên tục thì được 

mọi người can ngăn. Sau đó lực lượng Công an thị trấn NC đến khống chế, tước 

được dao trên tay của bị cáo Huy H và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 42/TgT ngày 

07/02/2019 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh MC kết luận thương tích của Dương 

Minh H: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định tính theo thông tư số 20/2014/TT-BYT, ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế là 

63,98%. Làm tròn số 64% (Sáu mươi bốn phần trăm) cộng theo công thức cộng 

lùi. 

- Trừ các thương tích do phẫu thuật. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên của anh Dương Minh H tại thời điểm giám định là 62,48%, làm tròn số 

62% (sáu mươi hai phần trăm), cộng theo công thức cộng lùi. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện NC quyết định: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47, điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm d khoản 4 

Điều 134 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136 của 

Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 590 của Bộ luật dân sự; điểm d khoản 1 Điều 12, 

điểm a, c, g khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huy H phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Huy H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ ngày 06 tháng 02 năm 2019. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo pháp luật quy định.   

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, bị cáo Nguyễn Huy H có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo về xin giảm 

nhẹ hình phạt tù. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh MC tham gia phiên toà đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 
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không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy H, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo. 
 

 
 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1]. Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay bị cáo Nguyễn Huy H thừa nhận: 

Khoảng 22 giờ tại quán A Quắn, khi bị cáo và anh Lộc xảy ra cự cải dẫn đến đánh 

nhau từ chỗ quán A Quắn qua đến tiệm sửa xe của bị hại Dương Minh H, lúc này 

bị cáo đã cầm sẵn cây dao trên tay và đâm vào vùng bụng của bị hại 02 (hai) nhát 

liên tục thì được mọi người can ngăn. Sau đó lực lượng Công an thị trấn NC đến 

khống chế, tước được dao trên tay của bị cáo và lập biên bản bắt người phạm tội 

quả tang. Bị cáo thừa nhận kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể 62% đối với bị hại 

Dương Minh H chính là do bị cáo gây ra, ngoài bị cáo thì không có ai khác cùng 

tham gia. 

Do vậy bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện NC xét xử bị cáo Nguyễn Huy H về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy H thấy rằng: Hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe người khác một cách trái pháp luật. 

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, gây thương tích cho bị hại 

62% bằng con dao – loại hung khí nguy hiểm. Hiện nay tình hình giải quyết mâu 

thuẫn bằng vũ lực không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng, gây mất an ninh 

trật tự tại địa phương nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh MC nói chung. Do đó, 

án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết, nhằm 

răn đe, giáo dục đối với bị cáo đồng thời phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

Tại đơn kháng cáo bị cáo cho rằng cấp sơ thẩm xét xử mức án 07 năm tù là 

quá cao đối với hành vi của bị cáo gây ra, nên bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng 

thời sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã vận động gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt 

hại cho bị hại Dương Minh H và bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo, đây được xem 

là tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà 

cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo nên được cấp phúc thẩm xem xét áp dụng 

thêm cho bị cáo. Tuy nhiên dù bị cáo có được giảm nhẹ đến đâu nhưng do bị cáo 

phạm tội tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự (có mức hình phạt trong khung quy 

định từ 07 năm đến 14 năm tù) nên án sơ thẩm xử phạt bị cáo 07 năm tù là mức 

khởi điểm cũng đã tương xứng, phù hợp với quy định của pháp luật; bản án đã có 

xem xét toàn diện vụ án cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả của 

hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, phù hợp với nhân thân, các tình tiết tăng nặng và 

giảm nhẹ của bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo cũng xác định ngoài các lý do nêu 

trên thì không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ hay tình tiết giảm nhẹ nào 
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mới ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã nêu trên nên kháng cáo của bị cáo không được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Từ nhận định trên nên không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo, cần giữ nguyên án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo như đề nghị của 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh MC là phù hợp. 

[3]. Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

[4]. Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên 

không đặt ra xem xét. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy H. 
 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 30 tháng 8 năm 

2019 của Toà án nhân dân huyện NC.. 

Áp dụng: Điểm d khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Huy H 7 (bảy) năm tù về tội  “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ ngày 06 tháng 02 năm 2019. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Huy H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh MC; 

- Công an tỉnh MC; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh MC; 

- Tòa án nhân dân huyện NC; 

- Công an huyện NC; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện NC; 

- Chi cục THADS huyện NC; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Đã ký 

 

 

   Châu Minh Hoàng 

 


